
Giáo dục
phổ

thông

Chuyên môn, nghiệp
vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Văn Đức 2 4/10/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Thôn Đại Lai, xã

Đại Lai,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Đại Lai, xã Đại Lai,
tỉnh Bắc Ninh

12/12 Củ nhân Luật
Trung

cấp
Chứng chỉ

A
Phó Chủ tịch Thường
trực UBND xã

UBND xã Đại Lai 11/2/1995
Là đại biểu HĐND xã,
nhiệm kỳ 2011-2016;

2016-2021; 2021-2026

2  Nguyễn Chí Đức 7 4/30/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Gia Bình,
tỉnh Bắc Ninh

Xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học Chính trị học Thạc sĩ Cao cấp Anh C
Đảng ủy viên, PCT
HĐND xã Đại Lai

Hội đồng nhân
dân xã Đại Lai

5/5/2009

3 Lê Huy Giàng 3 4/27/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Lương Tài,
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Bà Khê, xã Lương
Tài, tỉnh Bắc Ninh

12/12

Đại học - Chuyên
ngành: Kỹ sư điện tử
viễn thông; Văn bằng
2- Chuyên ngành:
Quản lý Kinh tế.

Thạc sỹ -
Chuyên

ngành Kinh
tế học

Cao cấp
Tiếng Anh
(B1) Châu

Âu

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ
tịch UBND xã

UBND xã Đại Lai 03/2/2007

4 Trần Quý Hòa 1 2/16/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đại Lai, tỉnh

Bắc Ninh
thôn Chi Nhị, xã Đại Lai,

tỉnh Bắc Ninh
12/12

- CN Kinh tế
(QTKD)

Trung
cấp

Anh chứng
chỉ C

Phó Trưởng phòng VH-
XH xã

UBND xã Đại Lai 12/5/1998
Là đại biểu HĐND xã,
nhiệm kỳ 2016-2021;

2021-2026

5 Trịnh Đức Hoà 5 2/2/1996 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Đại Lai, tỉnh

Bắc Ninh
Thôn Lập Ái, xã Đại Lai,

tỉnh Bắc Ninh
12/12 Đại học Anh A1

- Phó Bí thư Đoàn xã
- Chi uỷ viên chi bộ
- Bí thư chi đoàn thôn

thôn Lập Ái 6/30/2016

6 Nguyễn Sỹ Khải 7 5/9/1987 Nam Việt Nam Kinh Không
thôn Đại Lộc, xã

Gia Bình, tỉnh
Bắc Ninh

thôn Phú Ninh,
xã Gia Bình,

tỉnh Bắc Ninh
12/12 Đại học

Trung
cấp

Anh B
UV BTV Đảng uỷ,
Trưởng công an xã

Công an xã Đại
Lai

8/16/2010

7 Nguyễn Văn Khánh 6 7/20/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đại Lai, tỉnh

Bắc Ninh

thôn Phương Triện, xã Đại
Lai,

tỉnh Bắc Ninh
12/12

 - Cử nhân vật lý
- Thạc sĩ vật lý chất
rắn

Thạc sỹ Cao cấp Anh B
Trưởng ban Xây dựng
Đảng Đảng uỷ xã

Ban Xây dựng
Đảng Đảng uỷ xã
Đại Lai

6/3/2005

8 Nguyễn Viết Lâm 4 3/8/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Nhân Thắng,
tỉnh Bắc Ninh

thôn Nhân Hữu, xã Nhân
Thắng, tỉnh Bắc Ninh

12/12
- Ths Luật kinh tế
- CN Pháp luật kinh
tế và Luật quốc tế

Thạc sỹ Cao cấp Anh B
Phó bí thư thường trực
Đảng uỷ xã

Đảng uỷ xã Đại
Lai

8/31/2007

- Là đại biểu Hội đồng nhân
dân huyện Gia Bình, nhiệm
kỳ 2016 - 2021
- Là đại biểu Hội đồng nhân
dân xã Giang Sơn, nhiệm
kỳ 2016 - 2021

9  Nguyễn Đức Luyến 2 12/5/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đông Cứu,
tỉnh Bắc Ninh

thôn Nội Phú,
xã Gia Bình , tỉnh Bắc Ninh

12/12
Kỹ sư Công trình
thuỷ lợi

Cao cấp Anh B Bí thư Đảng uỷ  xã
Đảng uỷ xã Đại
Lai

6/3/2004

 - Là đại biểu Hội đồng
nhân dân huyện Gia Bình
nhiệm kỳ 2016 - 2021,
2021-2026;
 - Là đại biểu Hội đồng
nhân dân xã Đại Lai nhiệm
kỳ 2021 - 2026

10 Đoàn Công Nghiệp 6 7/25/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

thôn Phương
Triện, xã Đại
Lai, tỉnh Bắc

Ninh

thôn Phương Triện, xã Đại
Lai,

tỉnh Bắc Ninh
12/12 Đại học

Trung
cấp

Anh A1
UV BTV Đảng uỷ, Chủ
tịch Uỷ ban MTTQ xã

UB MTTQ xã Đại
Lai

1/22/1999

- Là ĐB HĐND tỉnh Bắc
Ninh khoá XV, NK 1999 -
2004
- Là ĐB HĐND xã khoá
XX, NK 2021 - 2026

Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Dân
 tộc

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Phụ lục số: 02

Là đại biểu HĐND (nếu
có)

Ghi
chú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI LAI KHOÁ XXI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

UỶ BAN BẦU CỬ
XÃ ĐẠI LAI

(Kèm theo Nghị quyết số: 05/NQ-UBBC ngày 19/3/2026)

STT Họ và tên
Đơn vị
bầu cử

số

Trình độ



11 Trần Thị Nhân 1 5/30/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đại Lai, tỉnh

Bắc Ninh
Thôn Chi Nhị, xã Đại Lai,

tỉnh Bắc Ninh
12/12

Đại học. Chuyên
ngành: Giáo dục Tiểu
học

Thạc sĩ –
Quản lý
Kinh tế

Trung
cấp

Tiếng Anh
(B1)

Chánh văn phòng HĐND
và UBND xã

HĐND và UBND
xã Đại Lai

12/13/2011
Đại biểu HĐND xã, nhiệm

kỳ 2021-2026

12 Trần Thế Phương 3 9/25/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nhân Thắng,

tỉnh Bắc Ninh
Xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 12/12

- Ths kinh tế nông
nghiệp
- KS nông học

Thạc sỹ Cao cấp Anh B1
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm
tra Đảng uỷ xã

Uỷ ban kiểm tra
Đảng uỷ xã Đại
Lai

8/26/2009

13 Dương Anh Tuấn 5 1/12/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Trí Quả,

tỉnh Bắc Ninh

Tổ dân phố Phương Quan,
phường Trí Quả, tỉnh Bắc

Ninh
12/12 Đại học Cao cấp Anh A

Chỉ huy trưởng Ban
CHQS xã

Ban Chỉ huy quân
sự xã Đại Lai

9/2/2000

14 Trần Thị Tuyến 4 10/10/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đại Lai, tỉnh

Bắc Ninh
Xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh 12/12 Đại học Kế toán

Trung
cấp

Tiếng Anh
C

Phó Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND xã Đại Lai

Hội đồng nhân
dân xã Đại Lai

5/21/2013

15 Kim Thanh Tứ 3 6/4/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đông Cúu,
tỉnh Bắc Ninh

thôn Huề Đông, xã Đại Lai,
tỉnh Bắc Ninh

12/12 Đại học
Trung
cấp

Anh B
ĐUV, Phó Chủ tịch TT
UBMTTQ - Chủ tịch Hội
LHPN xã

UB MTTQ xã Đại
Lai

6/4/2009
- Là ĐB HĐND xã  NK:
2016 - 2021, 2021 - 2026

16 Lê Tiến Thành 7 5/19/1983 Nam Việt Nam Kinh Không

thôn Trung
Thành, xã Đại
Lai, tỉnh Bắc

Ninh

thôn Trung Thành, xã Đại
Lai,

tỉnh Bắc Ninh
12/12 Củ nhân Sinh học

Phó Bí thư chi bộ,
Trưởng Ban CTMT

thôn Trung Thành 12/22/2011

17 Nguyễn Bá Trịch 8 6/2/1965 Nam Việt Nam Kinh Không
thôn Từ Ái, xã
Đại Lai, tỉnh

Bắc Ninh

thôn Từ Ái, xã Đại Lai,
tỉnh Bắc Ninh

7/10 Sơ Cấp Trưởng thôn thôn Từ Ái
Đại biểu HĐND xã nhiệm

kỳ 2021 - 2026

18 Hoàng Văn Trung 1 6/15/1988 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đại Lai, tỉnh

Bắc Ninh
Thôn Chi Nhị, xã Đại Lai,

tỉnh Bắc Ninh
12/12

- CN Luật kinh tế
- KS quản lý đất đai

Trung
cấp

Anh C
Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra
Đảng uỷ xã

Uỷ ban kiểm tra
Đảng uỷ xã Đại
Lai

1/6/2011 Là đại biểu Hội đồng nhân
dân xã Đại Lai, nhiệm kỳ
2021 - 2026
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